
BÀI  3. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI 

 

NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂU KIẾN THỨC CẦN ĐẠT 

I. Cách mạng công nghiệp 

1. Cách mạng công nghiệp ở Anh 

- CH1: Cách mạng công nghiệp là gì? 

- CH2: Máy móc được phát minh và 

sử dụng đầu tiên ở nước nào? từ ngành 

gì? 

- CH3: Nguyên nhân của việc phát 

minh ra máy móc ở Anh cuối Thế kỉ 

XVIII là gì? 

- CH4: Quan sát hình 12,13,14,15 sgk 

và trả lời các câu hỏi sau:  

+ Tại sao máy móc được phát minh và 

sử dụng trước tiên là ngành dệt? 

+ Quan sát H13,14,em hãy cho biết 

việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào? 

- CH5: Theo em điều gì sẽ xảy ra 

trong ngành dệt của nước Anh khi 

máy kéo sợi Gien-ni được sử dụng 

rộng rãi?  

- CH6: Máy dệt ra đời có tác dụng gì? 

- CH7: Hãy kể tên các cải tiến phát 

minh quan trọng và ý nghĩa tác dụng 

của nó? 

- CH8: Tại sao máy móc được sử dụng 

nhiều trong giao thông vận tải?  

- CH9: Vì sao giữa thế kỉ XIX Anh 

đẩy mạnh sản xuất gang thép, than đá? 

- CH10: Nêu kết quả của cuộc cách 

mạng công nghiệp ở Anh? 

2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, 

Đức (giảm tải) 

3. Hệ quả của cách mạng công 

nghiệp 

- CH1: Quan sát  lược đồ H17,18 

(SGK) em hãy nêu những biến đổi của 

nước Anh sau khi hoàn thành cách 

mạng công nghiệp? Cách mạng công 

nghiệp đã đưa đến những hệ quả gì ? 

- CH2: Cách mạng  công nghiệp đã 

I. Cách mạng công nghiệp 

1. Cách mạng công nghiệp ở Anh 

a. Phát minh máy móc  

 

-  1764 Giêm -ha- gri-vơ sáng chế máy 

kéo sợi Gien ni.  

-  1769, Ac- Crai- tơ- chế ra máy kéo 

sợi chạy bằng hơi nước. 

- 1785 Et-mơn-các-rai chế tạo máy dệt 

đầu tiên. 

- 1784 Giêm – oát phát minh ra máy 

hơi nước. 

 

b. Kết quả 

- Từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản 

xuất lớn máy móc  

- Từ một nước nông nghiệp, Anh đã 

trở thành nước công nghiệp phát triển  

nhất thế giới , là “ công xưởng của thế 

giới”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, 

Đức (giảm tải) 

3. Hệ quả của cách mạng công 

nghiệp 

- Cách mạng  công nghiệp đã làm thay 

đổi bộ mặt các nước tư bản như: 

+ Hình thành các trung tâm kinh tế , 

thành phố lớn 

+ Năng suất lao động tăng 

- Xã hội: Hình thành hai giai cấp Tư 



làm cho cơ cấu xã hội thay đổi như thế 

nào? Cho biết mối quan hệ giữa hai 

giai cấp này. 

sản và vô sản mâu thuẫn với nhau → 

đấu tranh giai cấp trong xã hội tư bản. 

 

II. Chủ nghĩa tư bản xác lập trên 

phạm vi thế giới 

1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ 

XIX. (giảm tải) 

2. Sự xâm lược của tư bản phương 

Tây đối với các nước Á, Phi 

- CH1: Theo em lúc này, trên thế giới, 

kinh tế của những nước nào phát triển 

nhất? 

- CH2: Vì sao các nước tư bản phương 

tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc 

địa? 

- CH3: Hãy xác định những quốc gia ở 

châu Á bị thực dân phương Tây xâm 

chiếm trên lược đồ? 

- CH4: Xác định những quốc gia ở 

châu Phi bị thực dân phương Tây xâm 

chiếm trên lược đồ? 

- CH5: Sự xâm lược của chủ nghĩa tư 

bản phương tây đưa đến kết quả gì? 

 

II. Chủ nghĩa tư bản xác lập trên 

phạm vi thế giới 

1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ 

XIX. (giảm tải) 

2. Sự xâm lược của tư bản phương 

Tây đối với các nước Á, Phi 

a. Nguyên nhân  

- Nhu cầu về nguyên liệu, thị trường, 

nhân công, tài nguyên tăng mạnh  

b. Quá trình xâm lược thuộc địa 

- Chính phủ tư sản đẩy mạnh xâm 

chiếm phương Đông: Ấn Độ, Trung 

Quốc và khu vực Đông Nam Á . 

- Châu Phi: Anh, Pháp, Đức, I-ta-li-a, 

Bỉ... ráo riết xâu xé, biến châu lục này 

thành thuộc địa. 

c. Kết quả 

- Cuối TK XIX – đầu XX, hầu hết các 

nước Á, Phi lần lượt trở thành thuộc 

địa, phụ thuộc của thực dân Phương 

Tây.  

 

  

BÀI TẬP 

Chọn câu trả lời đúng nhất 

Câu 1. Nội dung quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp ở Anh là: 

A. chuyển nền sản xuất thủ công sang cơ khí. 

B. phát minh và sử dụng máy móc. 

C. cải tiến kĩ thuật sản xuất trong nông nghiệp. 

D. thực hiện công nghiệp hóa trong toàn bộ nền kinh tế. 

Câu 2. Ngành nào được sử dụng máy móc đầu tiên? 

A. Đóng tàu                    B. Ngành dệt 

C. Thuộc da                    D. Khai mỏ 

Câu 3. Năm 1764, ai là người phát minh ra máy kéo sợi Gien – ni? 

A. Giêm Ha-gri-vơ.             B. Ác-crai-tơ. 

C. Giêm Oát                        D. Gien – ni 

Câu 4. Năm 1784 đã ghi dấu ấn gì trong cuộc cách mạng công nghiệp của 

Anh?  

A. Cuộc cách mạng công nghiệp hoàn thành ở Anh. 



B. Xti-phen-xơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa. 

C. Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước. 

D. Nước Anh trở thành công xưởng của thế giới. 

Câu 5. Điều kiện cần và đủ để nước Anh tiến hành cách mạng công nghiệp 

là? 

A. tư bản, nhân công. 

B. vốn, đội ngũ công nhân làm thuê. 

C. tư bản, nhân công và sự phát triển khoa học kĩ thuật. 

D. tư bản và các thiết bị máy móc;  

Câu 6. Đến giữa thế kỉ XIX, nước Anh được mệnh danh là? 

A. “Nước có nền cổng nghiệp phát triển nhất thế giới”. 

B. “Nước công nghiệp hiện đại” 

C. “Nước đi tiên phong trong công nghiệp”. 

D. “Công xưởng của thế giới”. 

Câu 7. Từ năm 1760 đến năm 1840, ở Anh diễn ra quá trình: 

A. từ một nền sản xuất nhỏ sang một nền sản xuất lớn. 

B. từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc. 

C. từ một nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp phát triển. 

D. từ một nước nông nghiệp trở thành nước công- nông nghiệp. 

Câu 8. Vì sao sau khi tiến hành cách mạng công nghiệp, nước Anh được coi 

là “công xưởng của thế giới”?  

A. Anh đã tiến hành một cuộc cách mạng công nghiệp sản xuất ra nhiều máy 

móc. 

B. Cách mạng công nghiệp đã làm cho sản xuất phát triển, của cải làm ra dồi 

dào. 

C. Anh từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế 

giới. 

D. Công nghiệp hoá diễn ra đầu tiên ở Anh. 

Câu 9. Vì sao máy móc được sử dụng nhiều trong giao thông vận tải ở Anh 

đầu thế kỉ XIX?  

A. Do nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hoá, khách hàng tăng. 

B. Do đường sắt đầu tiên được khánh thành ở Anh. 

C. Do Anh là nước khởi đầu cách mạng công nghiệp. 

D. Do Anh công nghiệp hoá việc sản xuất. 

Câu 10. Ấn Độ là nơi tranh chấp của hai nước nào?  

A. Nhật và Nga.                          B. Nhật và Mĩ. 

C. Anh và Pháp.                        D. Anh và Đức. 

Câu 11. Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm 

thuộc địa? 

A. Vì muốn mở rộng lãnh thổ của mình. 

B. Vì muốn gây ảnh hưởng của mình với nước khác. 

C. Vì nhu cầu về tài nguyên, nhân công, thị trường tiêu thụ hàng hoá. 

D. Vì sự phát triển mạnh của cách mạng công nghiệp. 

Câu 12. Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ 

cuối thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là: 



A. làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản châu Âu. 

B. thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông- nghiệp và giao thông. 

C. góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố. 

D. hình thành hai  giai cấp tư sản và vô sản  

Hoàn thành phiếu học tập sau 

  

Phiếu học tập 

Nước Anh giữa thế kỷ XVIII Nước Anh nửa đầu TK XIX. 
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